SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012-2013
Trường THPT Khâm Đức                                      MÔN: ĐỊA LÍ 10
                                                                                   Thời gian: 60 phút ( KKGĐ)

Câu 1: (2,0đ).
Quy luật địa đới là gì? Nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới. 

Câu 2: (2,0đ)
Sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất. Phân tích nguyên nhân thay đổi của khí áp.
Câu 3: (2,0đ)   
Tác động của con người đến sự phát triển và phân bố của sinh vật. Ý nghĩa của việc trồng rừng. 
Câu 4:(2,0đ)  
  Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới thời kì 1970-2003 
                                                                                             ( Đơn vị: Kg/người).

	Năm
	1970
	1980
	1990
	2000
	2003

	Bình quân lương thực / người

                 (Kg/người).
	294
	350
	368
	341
	325


a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện bình quân lương thực theo đầu người của thế giới thời kì 1970-2003.
b) Rút ra nhận xét.

Câu 5: (2,0đ)
 Phân tích hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường.
------------------------------Hết---------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012-2013
MÔN ĐỊA LÍ 10

	CÂU
	NỘI DUNG

	ĐIỂM

	Câu 1
	Quy luật địa đới, nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật:

- Khái niệm: 
- Nguyên nhân:           

- Biểu hiện của quy luật

  + Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất 

 
Từ cực Bắc về cực Nam có 7 vòng đai nhiệt ( HS kể tên 7 vòng đai nhiệt)

 + Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất 

Từ cực Bắc về cực Nam có 7 đai khí áp và 6 đới gió hành tinh.

 + Các đới khí hậu trên Trái Đất: Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu.

 +Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật 

Từ cực về xích đạo có 10 kiểu thảm thực vật và 10 nhóm đất.

Lưu ý :  
HS không nêu tên 7 vòng đai nhiệt trừ 0,25 đ.

	0,25
0,25
0,50

0,25

0,25

0,50

	Câu 2
	Sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất:
- Các đai áp cao, áp thấp phân bố xen kẽ đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

- Các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt.

Phân tích nguyên nhân thay đổi của khí áp:
- Khí áp thay đổi theo độ cao…..

- Khí áp thay đổi theo nhiệt độ…

- Khí áp thay đổi theo độ ẩm…

(Nếu học sinh chỉ nêu 3 nguyên nhân mà không phân tích thì cho 0,75đ)
	0,25
0,25
0,50

0,50

0,50

	Câu 3
	Tác động của con người đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
* Tích cực:

-Lai tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi mới…

-Mở rộng phạm vi phân bố…

-Trồng rừng, xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

*Tiêu cực:

-Chặt phá rừng…
-Săn bắn động vật…
Ý nghĩa của trồng rừng:

- Giữ cân bằng sinh thái, điều hòa lượng nước…
- Chống xói mòn đất, giảm lũ lụt…
- Bảo vệ nơi ở của động vật… 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 4
	Vẽ biểu đồ hình cột:

Vẽ đẹp, khoảng cách năm, ghi số liệu lên cột, tên biểu đồ.

( Thiếu một trong những yêu cầu trên trừ 0,25đ)
	1,50

	
	 Nhận xét
-Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới thời kì 1970-2003 tăng giảm không liên tục.

-Từ 1970-1990 tăng 74kg/người, 1990-2003 giảm 43kg/người, cả thời kì tăng 31kg/người….

	0,25

0,25

	

	Câu 5
	Hậu quả của tăng dân số nhanh đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường:

- Đối với kinh tế…..

- Đối với xã hội……

- Đối với môi trường….

Lưu ý: HS phân tích và lấy ví dụ minh họa
	0,75

0,75

0,50


